Tên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương:.................................
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Biểu số 01/TK - CS

	Stt
	Tên cơ quan Hành chính nhà nước
	Địa chỉ
	Tổng Số cán bộ, công chức trong biên chế
	Tổng Số nhân viên hợp đồng lao động
	diện tích xây dựng 
	diện tích sàn xây dựng 
	diện tích bộ phận làm việc
	diện tích bộ phận phụ trợ và phục vụ
	diện tích bộ phận công cộng và kỹ thuật
	Diện tích làm việc bình quân của lãnh đạo các cấp
	Diện tích làm việc bình quân của chuyên viên chính trở lên 
	Diện tích làm việc bình quân của cán sự, nhân viên, chuyên viên 
	Ghi chú
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	Người lập hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND cấp tỉnh

K/T. chủ tịch

...............................................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


1. Ghi chú: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp theo báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý và báo cáo của các quận (huyện) thuộc cấp tỉnh.

2. Hướng dẫn kê khai:

- Cột số 2: Ghi tên của các cơ quan hành chính nhà nước do cấp tỉnh quản lý (ví dụ: HĐND và UBND; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân...; các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an...; các Ban...) và tên của từng quận (huyện) cùng với tên của các cơ quan hành chính nhà nước do quận (huyện) quản lý (ví dụ: HĐND và UBND; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân...; các Ban...trực thuộc quận (huyện)) kể cả công sở nằm ngoài trụ sở chính của cơ quan hành chính thuộc cấp tỉnh, cấp quận (huyện) quản lý.   

- Cột số 8: Ghi diện tích của các phòng làm việc trong khu vực làm việc được xác định trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức trong biên chế và hợp đồng làm việc không có thời hạn của cơ quan, đơn vị theo quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn định mức cho mỗi chỗ làm việc theo quy định tại Quyết định 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ (diện tích tính theo kích thước thông thuỷ, không bao gồm diện tích chiếm chỗ của cột, tường).

- Cột số 9: Ghi diện tích các sảnh chính, sảnh phụ và hành lang, thường trực bảo vệ, nơi gửi mũ áo, khu vệ sinh, phòng y tế, căng tin, bếp, xưởng sửa chữa thiết bị dụng cụ, kho văn phòng phẩm, kho dụng cụ, phòng xử lý giấy loại;...

- Cột số 10: Ghi diện tích phòng khách, phòng họp, phòng tiếp dân, phòng tổng đài điện thoại, bộ phận thông tin, phòng quản trị hệ thống máy tính, phòng truyền thống, kho lưu trữ, thư viện, bộ phận ấn loát, ảnh, thí nghiệm, xưởng:...
Tên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương:................................. 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÔNG SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Biểu số 02/TK - CS
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	Chia ra
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	Tên cơ quan hành chính nhà nước
	Địa chỉ
	Diện tích đất
	Làm việc 
	Cho thuê
	Cho mượn
	Bị chiếm dụng
	Không sử dụng
	Diện tích sàn sử dụng 
	Làm việc 
	Cho thuê
	Cho mượn
	Bị chiếm dụng
	Không sử dụng
	Bảo trì 
	Ghi chú
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	Người lập hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND cấp tỉnh

K/T. chủ tịch

...............................................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


1. Ghi chú: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp theo báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý và báo cáo của các quận (huyện) thuộc cấp tỉnh.

2. Hướng dẫn kê khai:

- Cột số 2: Ghi tên của các cơ quan hành chính nhà nước do cấp tỉnh quản lý (ví dụ: HĐND và UBND; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân...; các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an...; các Ban...) và tên của từng quận (huyện) cùng với tên của các cơ quan hành chính nhà nước do quận (huyện) quản lý (ví dụ: HĐND và UBND; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân...; các Ban...trực thuộc quận (huyện)) kể cả công sở nằm ngoài trụ sở chính của cơ quan hành chính thuộc cấp tỉnh, cấp quận (huyện) quản lý.   

- Cột số 4: Ghi diện tích khuôn viên đất công sở đang sử dụng.

- Cột số 10: Ghi diện tích sàn sử dụng (tính theo kích thước thông thuỷ, không bao gồm diện tích chiếm chỗ của cột, tường).

- Cột số 16: Nếu công sở đã được bảo trì thi ghi chữ " đã bảo trì năm....", nếu công sở chưa được bảo trì thi ghi chữ " chưa bảo trì ".
Tên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương:.................................... 

TỔNG HỢP VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG SỞ MỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Biểu số 03/TK - CS
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	Tên cơ quan Hành chính nhà nước 
	Địa chỉ
	Số tầng
	diện tích xây dựng 
	diện tích sàn xây dựng 
	Tổng số vốn  đầu tư
	vốn  ngân sách trung ương 
	vốn  ngân sách địa phương 
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	Thời gian hoàn thành dự án
	Ghi chú
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	Người lập hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND cấp tỉnh

K/T. chủ tịch

...............................................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


1. Ghi chú: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp theo báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý và báo cáo của các quận (huyện) thuộc cấp tỉnh.

2. Hướng dẫn kê khai:

- Cột số 2: Chỉ thống kê công sở mới được xây dựng từ năm 2006 đến nay. Nếu công sở do cấp tỉnh quản lý thì ghi tên cơ quan hành chính nhà nước có công sở đó; nếu công sở do cấp quận (huyện) quản lý thì ghi tên quận (huyện) cùng với tên công sở đó.
